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ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


BCH TP. HỒ CHÍ MINH


______
                  TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2009

Số 14 - HD/TV
HƯỚNG DẪN

V/v đánh giá, phân loại và xếp hạng thi đua cơ sở Đoàn 

khu vực Quận - Huyện, Công nhân lao động và Lực lượng vũ trang 

năm 2009
_____


Thực hiện Quyết định số 133-QĐ/TWĐTN ngày 22/5/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành kèm Qui chế thi đua, khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

Nhằm tiếp tục đổi mới công tác đánh giá, phân loại và xếp hạng thi đua cơ sở Đoàn năm 2009, Ban Thường vụ Thành Đoàn ban hành thang điểm thi đua (phụ lục đính kèm) và hướng dẫn việc đánh giá, phân loại và xếp hạng thi đua các cơ sở Đoàn năm 2009, như sau:
I. CỤM THI ĐUA: 

1. Khu vực quận - huyện: 


- Cụm 1 gồm các đơn vị: Quận Đoàn 1, 3, 5, 10, 11, Tân Bình.


- Cụm 2 gồm các đơn vị: Quận Đoàn 4, 6, 8, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Phú.


- Cụm 3 gồm các đơn vị: Quận Đoàn 2, 7, 9, 12, Thủ Đức, Bình Tân.


- Cụm 4 gồm các đơn vị: Huyện Đoàn Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ.


2. Khu vực Lực lượng vũ trang: Đoàn Thanh niên Công an TP, Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự TP, Đoàn Thanh niên Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

3. Khu vực Công nhân lao động: 

- Cụm Dịch vụ (8 đơn vị): Đoàn Khối Bưu chính – viễn thông thành phố, Đoàn Khối Ngân hàng, Đoàn Tổng Cty Bến Thành, Đoàn Tổng Cty Thương mại Sài Gòn, Đoàn Tổng Cty Du lịch Sài Gòn, Đoàn Tổng Cty cấp nước Sài Gòn, Đoàn Tổng Cty cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn, Đoàn Khối các doanh nghiệp Thương mại Trung ương. 

- Cụm Sản xuất (9 đơn vị): Đoàn Khối các doanh nghiệp công nghiệp Trung ương, Đoàn Khối Bộ Nông nghiệp – Phát triển nông thôn, Đoàn Tổng Cty Nông nghiệp Sài Gòn,  Đoàn Tổng Cty Liksin, Đoàn Cty Dệt may Gia Định, Đoàn các khu chế xuất - công nghiệp thành phố, Đoàn Tổng Cty Công nghiệp Sài Gòn, Đoàn Tổng Cty Thủy sản Việt Nam, Đoàn Cty Dược Sài Gòn.


- Cụm Xây dựng - Giao thông (6 đơn vị): Đoàn Tổng Cty Xây dựng Thủy lợi 4, Đoàn Tổng Cty Xây dựng công trình giao thông 6, Đoàn Tổng Cty Xây dựng Sài gòn, Đoàn Tổng Cty Địa Ốc Sài Gòn, Đoàn Khối Bộ Xây dựng, Đoàn Khối Bộ Giao thông vận tải. 

- Cụm Hành chính - Sự nghiệp (6 đơn vị): Đoàn Khối Dân - Chính – Đảng, Đoàn Sở Lao động - Thương binh - Xã hội, Đoàn Sở Giao thông - Công chính, Đoàn Sở Y tế, Đoàn Khối Bộ Tài nguyên - Môi trường, Đoàn Lực lượng Thanh niên xung phong.
- Cụm cơ sở (7 đơn vị) : Đoàn Bệnh viện Chợ Rẫy, Đoàn Bệnh viện Thống Nhất, Đoàn Thanh niên Cục Hải quan, Đoàn Tổng Cty Văn hóa Sài gòn, Đoàn Cty xuất nhập khẩu và đầu tư Chợ Lớn, Đoàn Tổng Cty Hải sản Biển Đông, Đoàn Cty Vàng bạc đá quý Sài Gòn.

II. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ: 

1. Cơ sở Đoàn chuẩn bị các nội dung tổng kết, gồm:


- Báo cáo tổng kết, báo cáo số liệu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2009 (nội dung, số liệu hoạt động tính đến ngày 30/10/2009);


- Báo cáo mô hình, giải pháp hiệu quả (phục vụ cho việc kiểm tra);


- Thang điểm đánh giá thi đua cơ sở (do cơ sở tự đánh giá – theo mẫu đính kèm)
- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2009 (chậm nhất vào cuối tháng 12/2009)

2. Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức các đoàn kiểm tra, đánh giá và nhận xét kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2009 từng đơn vị (tháng 11/2009). Căn cứ kết luận của đoàn kiểm tra về những mặt được và hạn chế trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, cơ sở Đoàn điều chỉnh lại thang điểm do cơ sở tự chấm cho phù hợp.

3. Sau khi kết thúc đợt kiểm tra, đoàn kiểm tra sẽ họp thống nhất cùng với các Ban, Trung tâm, Văn phòng Thành Đoàn, Ủy viên  Ban Thường vụ Thành Đoàn phụ trách cơ sở về bảng nhận xét đánh giá và điểm chấm của từng đơn vị.

4. Các đoàn kiểm tra tổ chức hội nghị thông tin kết quả đánh giá phân loại và xếp hạng thi đua đối với các đơn vị trong cụm (Nếu đơn vị có vấn đề cần kiến nghị, đoàn kiểm tra sẽ xem xét, giải quyết theo đề nghị bằng văn bản của cơ sở Đoàn). 
Đoàn kiểm tra hoàn chỉnh bảng đánh giá nhận xét và điểm chấm thi đua của các đơn vị khu vực Công nhân lao động gởi về Ban Công nhân Lao động Thành Đoàn; các đơn vị Quận - Huyện, Lực lượng vũ trang gởi về Ban Mặt trận - An ninh quốc phòng - Địa bàn dân cư để có ý kiến bổ sung và tổng hợp.

5. Ban Công nhân lao động, Ban Mặt trận - An Ninh quốc phòng - Địa bàn dân cư Thành Đoàn phối hợp cùng Văn phòng Thành Đoàn tổng hợp kết quả đánh giá cuối cùng của các đoàn kiểm tra, báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Thành Đoàn. Đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra là người có trách nhiệm trình kết quả thi đua của cụm kiểm tra cho Ban Thường vụ Thành Đoàn. 

6. Ban Thường vụ Thành Đoàn kết luận kết quả thi đua năm 2009 đối với các cơ sở Đoàn. Văn phòng Thành Đoàn tổng hợp và chuẩn bị tài liệu phục vụ Hội nghị thông tin kết quả thi đua đến cơ sở Đoàn.

7. Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2009 (cuối tháng 12/2009). 
III. CÁCH THỨC CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI, XẾP HẠNG:

1. Thang điểm:

- Thang điểm đánh giá trên 4 mảng công tác chính: giáo dục, phong trào, xây dựng Đoàn và công tác chỉ đạo. Tổng điểm là 1000 điểm tương ứng với tỷ lệ 100% cụ thể  từng mảng như sau:

+ Công tác Giáo dục: 

300 điểm


+ Phong trào: 


300 điểm

+ Công tác Xây dựng Đoàn: 
300 điểm

+ Công tác chỉ đạo: 


100 điểm

* Điểm sáng tạo: các hoạt động được tính điểm sáng tạo:

+ Hoạt động mới và có hiệu quả tại đơn vị
+ Giải pháp đổi mới, hoàn thiện nội dung hoạt động tại đơn vị có hiệu quả cao 

Trưởng đoàn kiểm tra căn cứ vào tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố, tình hình thực tiễn tại đơn vị để quyết định công nhận và cho điểm hoạt động sáng tạo tại đơn vị kiểm tra.


 - Cơ sở Đoàn tự đánh giá mức độ hoàn thành của từng mục trong thang điểm và cung cấp thông tin chứng minh cụ thể; đồng thời, tự cho % điểm theo mức độ hoàn thành, sau đó qui ra điểm, cụ thể:


+ Hoàn thành xuất sắc:  từ 85% đến 100%.

+ Hoàn thành tiên tiến: từ 75% đến dưới 85%.

+ Hoàn thành khá:  từ 65% đến dưới 75%.

+ Trung bình:  từ 50% đến dưới 65%. 

+ Yếu:  dưới 50%. 

* Lưu ý: mức chênh lệch 1 lần chấm là 02%, không có % lẻ. 

2. Tiêu chuẩn để xếp loại:

a) Cơ sở Đoàn xếp loại xuất sắc: phải đủ 4 tiêu chuẩn sau:

- Tổng điểm phải đạt từ 85 % đến 100 %;  

- Điểm của từng nội dung (Công tác giáo dục, Phong trào, Tập hợp thanh niên - Xây dựng Đoàn, Công tác chỉ đạo) phải đạt từ 75% trở lên. 

- Hoàn thành việc đánh giá, phân tích chất lượng 100% cơ sở đoàn trực thuộc.
- Hoàn thành ít nhất 80% việc đánh giá, phân tích chất lượng tổng số Đoàn viên của đơn vị (trừ những trường hợp Đoàn viên không phải phân loại).

- Riêng các quận, huyện Đoàn, kết quả xếp loại công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2008 – 2009, công tác Hội và phong trào thanh niên của đơn vị năm 2009 phải đạt Xuất sắc. 

b) Cơ sở Đoàn xếp loại tiên tiến: phải đủ 2 tiêu chuẩn sau:

- Tổng điểm phải đạt từ 75 %  đến dưới 85% điểm.
- Điểm của từng nội dung (Công tác giáo dục, Phong trào, Tập hợp thanh niên - Xây dựng Đoàn, Công tác chỉ đạo) phải đạt từ 65% trở lên.


c) Cơ sở Đoàn xếp loại khá: phải đủ 2 tiêu chuẩn sau
- Tổng điểm phải đạt từ 65% đến dưới 75%.


- Điểm của từng nội dung (Công tác giáo dục, Phong trào, Tập hợp thanh niên - Xây dựng Đoàn, Công tác chỉ đạo) không được dưới 50% .

d) Cơ sở Đoàn xếp loại trung bình: Tổng điểm phải đạt từ 50% đến dưới 65%.
e) Cơ sở Đoàn xếp loại yếu: Tổng điểm dưới 50%.
3. Phương pháp xếp hạng :


Ban Thường vụ sẽ đánh giá xếp hạng các đơn vị theo từng cụm thi đua từ cao xuống thấp để chọn đơn vị xuất sắc dẫn đầu của cụm.


4. Những trường hợp hạ một bậc thi đua:

- Chưa đóng đầy đủ Đoàn phí năm 2009 về Thành Đoàn (tính đến ngày 30/11/2009).


- Tập thể cơ sở Đoàn vi phạm kỷ luật, ảnh hưởng đến uy tín của Đoàn hoặc nội bộ đơn vị mất đoàn kết nghiêm trọng.

5. Những trường hợp không xếp loại thi đua (đoàn kiểm tra vẫn tiến hành kiểm tra và có kết luận đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại đơn vị): 

- Hồ sơ kiểm tra không nộp đúng tiến độ cho đoàn kiểm tra.

- Hoàn thành việc đánh giá, phân tích chất lượng dưới 80% cơ sở Đoàn trực thuộc.

- Hoàn thành dưới 70% việc đánh giá, phân tích chất lượng tổng số đoàn viên của đơn vị (trừ những trường hợp Đoàn viên không phải phân loại).

6. Điểm thưởng: Ban Thường vụ Thành Đoàn sẽ xem xét: 


- Thưởng 10% tổng điểm "Công tác Đội và phong trào thiếu nhi" vào điểm mục này đối với đơn vị đạt danh hiệu xuất sắc dẫn đầu công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2008 - 2009 do Hội đồng Đội thành phố đánh giá.
- Thưởng 10% tổng điểm "Công tác tập hợp thanh niên và xây dựng Hội Liên hiệp thanh niên" vào điểm mục này đối với đơn vị đạt danh hiệu xuất sắc dẫn đầu công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2009 do Ban Thư ký Hội Liên hiệp thanh niên thành phố đánh giá. 


* Lưu ý: tổng điểm không vượt quá khung điểm quy định. 

7. Danh hiệu thi đua: 
 
- Đơn vị xuất sắc dẫn đầu cụm thi đua năm 2009.
- Đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2009.

- Đơn vị tiên tiến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2009.

8. Khen thưởng: 

- Đơn vị xuất sắc dẫn đầu cụm thi đua: Ban Thường vụ Thành Đoàn sẽ đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu (mỗi cụm thi đua có 1 đơn vị xuất sắc dẫn đầu).

- Đơn vị xuất sắc năm 2009: được tặng cờ thưởng của Ban Chấp hành Thành Đoàn.
- Đơn vị xuất sắc 2 năm liền (2008 - 2009): Ban Thường vụ Thành Đoàn đề nghị Ban bí thư Trung ương Đoàn tặng Bằng khen.

- Đơn vị tiên tiến: được tặng Giấy khen Thành Đoàn.

Trên đây là hướng dẫn việc đánh giá, phân loại và xếp hạng thi đua các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn năm 2009, đề nghị các đơn vị thực hiện tốt theo các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì chưa rõ, các cơ sở Đoàn cử đại diện trao đổi trực tiếp với Văn phòng Thành Đoàn.


TL. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

CHÁNH VĂN PHÒNG 


(Đã ký)

Lâm Đình Thắng 
Nơi nhận:

- TW Đoàn: Ban TNTH, Ban TNCNĐT, VP, 

   Phòng Công tác Đoàn phía Nam;

- Thành ủy: Ban Dân vận, VP;

- Ban thi đua khen thưởng TP;

- Ban Thường vụ Thành Đoàn;

- Các ban, Trung tâm Thành Đoàn;

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc (trừ khu vực ĐHCN);

- VP lưu (q)
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